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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
–––––––––––––––

 

Bản án số: 94 /2019/HS-PT
 

   Ngày: 09 - 7 -  2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Lộc.
 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Trung và ông Tôn Anh Dũng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Văn Nam – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên 
tòa: Bà Đoàn Thị Ái Hoa - Kiểm sát viên. 

Ngày 09 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế 

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 68/2019/TLPT-HS 

ngày 16 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo Hồ Văn H, do có kháng cáo của bị cáo Hồ 

Văn H đối với bản án hình sự sơ thẩm số 58/2019/HSST ngày 03/4/2019 của Tòa án 

nhân dân thành phố Huế. 

- Bị cáo có kháng cáo:
 

Hồ Văn H, sinh ngày 13/6/1994 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: Số 7/31 

N, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; ngh  nghi p: Nhân viên giữ xe; 

trình độ học vấn: 9/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Vi t Nam; con ông Hồ Văn H (đã chết) và bà Bùi Thị Kim H; v : Ngu ễn Thị L; 

con: c  03 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2017; ti n án, ti n sự: không;  

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngà  02/10/2018 đến na , c  mặt tại phiên 

tòa. 

* Những người  tham gia tố tụng khác:  

* Người bào chữa cho bị cáo Hồ Văn H: Ông Nguyễn Văn Kỷ - Luật sư của 

Công ty luật TNHH Kỷ Nguyễn và công sự; địa chỉ: Số 7 Ki t 92 Đặng Huy Trứ, 

phường Trường An, thành phố Huế. Có mặt. 

* Bị hại: Anh Phan Vĩnh Q, sinh năm 1987; nơi cư trú: 43/111 Đ, phường A, 

thành phố H. C  đơn xin xét xử vắng mặt. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Chị Nguyễn Lan V, sinh năm 1976; nơi cư trú: 22/11 P, phường H, thành 

phố H. C  đơn xin xét xử vắng mặt. 
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- Chị Trần Thị Hoàng N, sinh năm 1993; nơi cư trú: 35/10 PL, phường K, 

thành phố H. C  đơn xin xét xử vắng mặt. 

- Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1994; nơi cư trú: 7/31 N, phường AT, thành 

phố H. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án đư c tóm tắt như sau: 

Hồ Văn H là nhân viên giữ xe của quán bánh gạo Tokbody ở vỉa hè siêu thị 

Big C, đường Bà Tri u, thành phố Huế. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27/7/2018, chị 

Trần Thị Hoàng N đi u khiển xe mô tô chở chị Hoàng Thị Phương L đến gửi xe để 

ăn bánh gạo. Sau khi gửi xong, N và L đi vào khu ch  đêm để mua sắm rồi mới 

quay lại quán để ăn bánh gạo. Do lúc này bánh gạo đã hết, nên N và L đi ra lấy xe 

mô tô để v . Vì không thấy N và L ăn bánh gạo nên Huy hỏi thu ti n gửi xe, thì giữa 

H và N xảy ra tranh cãi. Trong lúc cãi nhau, H dùng ta  đánh vào mặt chị N. Bị H 

đánh, chị N nói L gọi đi n thoại cho chị Nguyễn Thị Lan V đến để tr  giúp. Lúc 

này, chị V đang đi cùng Phan Vĩnh Q, nên chị V nói lại với Q và cả hai thống nhất 

đi cùng đến chỗ chị Linh. 

Sau khi đánh chị Nhi, do trời mưa nên Hu  đi qua đường và đứng trú mưa 

trước ti m vàng Duy Mong ở số 207 đường Bà Tri u, phường Phú Hội, thành phố 

Huế. Khoảng 10 phút sau, Phan Vĩnh Q đi u khiển xe ô tô biển kiểm soát 75A-

122.88 chở chị V đến. Thấy Q và V đến, Nhi chạy ra l  đường gọi Q. Q đi u khiển 

xe ô tô qua  đầu và dừng trước cổng số 1 siêu thị Big C, nơi Nhi và Linh đang đứng. 

Nhi kể lại sự vi c cho Q nghe và chỉ tay v  phía Hu  đang đứng và nói: “Thằng nớ 

đánh em”. Nghe vậy, Q và V xuống xe, mỗi người cầm một cái đùi sắt loại gậy ba 

khúc chạy v  phía Huy, Huy li n bỏ chạ  vào đường Phong Châu, phường Phú Hội, 

thành phố Huế. Q cầm đùi sắt đuổi theo Huy khoảng 40m nhưng không kịp nên 

dừng lại và qua  ra đứng trước ti m vàng Duy Mong cùng Nhi và V. Huy tiếp tục 

chạy thêm một đoạn rồi đứng lại nhìn thì thấy Q không đuổi theo nữa nên dừng lại. 

Một lúc sau, Huy quay lại ra hướng đường Bà Tri u, khi đến trước quán bún của bà 

Huỳnh Thị Mai thì thấy trên bàn gỗ của quán có một con dao dài khoảng 35 cm, lưỡi 

bằng kim loại, Huy li n cầm lấy rồi tiếp tục đi ra hướng đường Bà Tri u. Lúc này, Q 

cùng V và Nhi đang đi qua đường để v  lại chỗ để xe ô tô. Thấ  Hu  đi ra, Q cầm 

đùi sắt chạ  đến và hai bên xảy ra xâu ẩu lẫn nhau. Huy dùng tay trái cầm con dao 

mang theo chém nhi u nhát vào ta  và người của Q, Q dùng tay phải cầm đùi sắt 

đánh vào ta  trái Hu  làm con dao rơi ra. Sau đ , Q ngồi đè lên người và tiếp tục 

dùng đùi sắt đánh vào đầu của Huy. V và Nhi thấy vậ  cũng xông vào dùng mũ bảo 

hiểm, ta  đánh vào người của Hu  thì đư c mọi người can ngăn. Sau đ , Huy và Q 

đư c mọi người đưa đi cấp cứu và đi u trị tại b nh vi n. 

Vật chứng thu giữ: 01 con dao dài khoảng 35 cm, cán dao bằng gỗ dài 

khoảng 15 cm, lưỡi dao bằng kim loại dài khoảng 20 cm. 
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Đối với đùi sắt gậ  ba khúc mà Phan Vĩnh Q sử dụng gâ  thương tích cho 

Hồ Văn H, sau khi đánh nhau Q đã vứt tại hi n trường nhưng không rõ vị trí nên cơ 

quan đi u tra không thu giữ đư c.  

Tại bản kết luận giám định pháp y v  tổn thương cơ thể số 220-18/TgT ngày 

25/7/2018, Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận tỷ l  tổn thương cơ thể 

của Phan Vĩnh Q như sau: 

1. Dấu hi u chính qua giám định:  

Đa vết thương phần m m nông ngực, bụng, gan, bàn tay trái (07 vết) không 

ảnh hưởng chức năng: 2%. 

Vết thương phần m m vùng dưới cằm ít ảnh hưởng thẩm mỹ: 4%. 

Vết thương sau cẳng tay phải đứt cơ tam đầu cánh tay và mẻ xương cánh tay 

đang đi u trị chưa đánh giá di chứng chức năng: 10%. 

Vết thương khuỷu tay phải đứt thần kinh trụ đã phẫu thuật khâu nối, hi n li t 

trụ: 21%. 

2. Tỷ l  tổn thương chung cơ thể hi n tại: 33%. 

3. Vật gây: Các vết thương phần m m cằm, ngực, bụng, bàn tay trái do vật 

sắc. Tổn thương đứt cơ tam đầu cánh tay phải do vật sắc tác động hướng từ khuỷu 

ta  đến vai phù h p với tác động chống đỡ, nạn nhân đưa ta  phải lên bị vật sắc tác 

động vào cánh ta  theo hướng từ trên xuống. Vết thương khuỷu phải đứt thần kinh 

trụ do vật sắc tác động c  cơ chế giống vết thương sau cánh ta . 

 Tại bản kết luận giám định pháp y v  tổn thương cơ thể qua hồ sơ số 420-

18/TgT ngày 16/12/2018, Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận v  tổn 

thương cơ thể của Phan Vĩnh Q như sau: 

1. Dấu hi u chính qua giám định:  

Kết quả kết luận giám định pháp y số 220-18/TgT ngày 25/7/2018. 

Đa vết thương phần m m nông ngực, bụng, gan, bàn tay trái (07 vết) không 

ảnh hưởng chức năng: 2%. 

Vết thương phần m m vùng dưới cằm ít ảnh hưởng thẩm mỹ: 4%. 

Vết thương sau cẳng tay phải đứt cơ tam đầu cánh tay và mẻ xương cánh tay 

đang đi u trị chưa đánh giá di chứng chức năng: 10%. 

Vết thương khuỷu tay phải đứt thần kinh trụ đã phẫu thuật khâu nối, hi n li t 

trụ: 21%. 

2. Kết quả giám định bổ sung đánh giá chức năng: Vết thương sau cẳng tay 

phải đứt cơ tam đầu cánh tay và mẻ xương cánh ta  đang đi u trị chưa đánh giá di 

chứng chức năng: 10%. 

3. Tỷ l  tổn thương chung cơ thể hi n tại: 33%. 
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Tại bản kết luận giám định pháp y v  tổn thương cơ thể qua hồ sơ số 235-

18/TgT ngày 06/8/2018, Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận tổn thương 

cơ thể của Hồ Văn H như sau: 

1. Dấu hi u chính qua giám định: Sẹo phần m m nông vùng đầu, không ảnh 

hưởng chức năng. 

2. Tỷ l  tổn thương chung cơ thể hi n tại là: 03%. 

3. Vật gây: Vật tày có cạnh. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 58/2019/HS-ST ngày 03 tháng 4 năm 2019, 

Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã áp dụng điểm c khoản 3 

Đi u 134; điểm s khoản 1 và khoản 2 Đi u 51; Đi u 54 Bộ luật hình sự năm 2015; 

xử phạt bị cáo Hồ Văn H 04 (bốn) năm tù v  tội Cố ý gâ  thương tích; thời gian 

chấp hành hình phạt tính từ ngày tạm giam là ngày 02/10/2018. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tu ên v  án phí, xử lý vật chứng và quy n 

kháng cáo theo qu  định của pháp luật. 

Ngày 10/4/2019, bị cáo Hồ Văn H có đơn kháng cáo, đ  nghị Tòa án nhân 

dân tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa, đại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên đ  nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm hình phạt 

cho bị cáo 6 tháng tù. 

Người bào chữa cho bị cáo đ  nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm. 

Bị cáo Hồ Văn H đồng ý với lời bào chữa của luật sư và đ  nghị Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã đư c 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Đã c  cơ sở kết luận: Tối ngày 27/7/2018, tại vỉa hè siêu thị Big C, 

đường Bà Tri u, thành phố Huế, trong lúc tranh cãi v  vi c thu ti n giữ xe giữa Hồ 

Văn H là nhân viên giữ xe của quán bánh gạo Tokbody và chị Trần Thị Hoàng N,  H 

đã dùng ta  đánh vào mặt chị Nhi. Sau đ , N đã gọi cho Nguyễn Thị Lan V và Phan 

Vĩnh Q đến tr  giúp. Q và V đến rồi cầm đùi sắt đuổi đánh H, H bỏ chạy rồi lấy một 

con dao ở quán bún bên đường của bà Huỳnh Thị Mai và quay lại ra hướng đường 

Bà Tri u. Thấy H đi ra, Q cầm đùi sắt chạ  đến và hai bên xảy ra xâu ẩu lẫn nhau. H 

dùng tay trái cầm con dao mang theo chém nhi u nhát vào ta  và người của Q, Q 

dùng tay phải cầm đùi sắt đánh vào ta  trái Hu  làm con dao rơi ra. Sau đ , Q ngồi 

đè lên người và tiếp tục dùng đùi sắt đánh vào đầu của Huy. V và N thấy vậ  cũng 

xông vào dùng mũ bảo hiểm, ta  đánh vào người của H thì đư c mọi người can 

ngăn.  
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Qua giám định tổn thương cơ thể của Phan Vĩnh Q là 33%, tổn thương cơ 

thể của Hồ Văn H là 3%. Quá trình đi u tra, Hồ Văn H đã c  đơn xin rút đơn  êu 

cầu khởi tố đối với Phan Vĩnh Q. 

 2  Với hành vi phạm tội như đã nêu trên, Tòa án nhân dân thành phố Huế đã 

kết án bị cáo Hồ Văn H v  tội “Cố ý gâ  thương tích” theo điểm c khoản 3 Đi u 134 

của Bộ luật hình sự năm 2015 là c  căn cứ, đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hồ Văn H, thấ  rằng: 

 Bị cáo Hồ Văn H là người c  đầ  đủ năng lực trách nhi m hình sự, nhận 

thức đư c tính mạng sức khỏe của người khác đư c pháp luật bảo v , nhưng chỉ vì 

một xích mích nhỏ, bị cáo đã không biết ki m chế bản thân để gâ  nên xung đột 

nghiêm trọng rồi dùng dao gâ  thương tích cho bị hại Phan Vĩnh Q với tổn thương 

cơ thể 33%. Hành vi của bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm 

đến sức khỏe của người khác. Mức án 04 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt 

bị cáo là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Tuy 

nhiên trong vụ án này, bị hại Phan Vĩnh Q cũng c  một phần lỗi, đ  là sử dụng đùi 

sắt đuổi đánh bị cáo trước và cũng đã gâ  thương tích cho bị cáo với tổn thương cơ 

thể là 3%, bị cáo có nhân thân tốt, chưa c  ti n án ti n sự, bị hại c  đơn xin giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. Gia đình bị cáo thuộc hộ nghèo, sau khi xét xử sơ thẩm, bị 

cáo đã tự nguy n bồi thường chi phí phục hồi sức khỏe cho bị hại. Vì vậy, Hội đồng 

xét xử phúc thẩm xét cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho bị cáo. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

có hi u lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 5  V  án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo đư c chấp nhận nên bị cáo 

Hồ Văn H không phải chịu. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản 1 Đi u 355; điểm c khoản 1 Đi u 357 của Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015; xử:
 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hồ Văn H, sửa bản án sơ thẩm, giảm 

hình phạt cho bị cáo. 

Áp dụng điểm c khoản 3 Đi u 134; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Đi u 51; 

Đi u 54 của Bộ luật hình sự năm 2015; 

Xử phạt bị cáo Hồ Văn H 03 (ba) năm 9 (chín) tháng tù v  tội “Cố ý gâ  

thương tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngà  bắt tạm giữ, tạm giam 

02/10/2018. 

2. V  án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Hồ Văn H không phải chịu. 

3. Các qu ết định khác của bản án sơ thẩm không c  kháng cáo, kháng nghị 

c  hi u lực pháp luật kể từ ngà  hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 * Nơi nhận: 

- TAND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh TT - Huế; 

- Phòng PV27 CA tỉnh TT - Huế; 

- Trại tạm giam CA tỉnh TT - Huế; 

- Sở Tư pháp; 

- TAND thành phố Huế; 

- VKSND thành phố Huế; 

- Công an thành phố Huế; 

- Chi cục THADS thành phố Huế; 

- Bị cáo; 

- Lưu HSVA, HCTP, KTNV. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
(Đã ký) 

 

Nguyễn Thanh Lộc 

 

 

 

 

 

 

 

 


